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Mã số Ngày cấp Hết hạn

1

Công ty TNHH 

Y học cổ 

truyền Đại 

Hồng Phúc

E9/202D Thế Lữ, 

ấp 6, xã Tân Nhựt, 

huyện Bình 

Chánh, thành phố 

HCM

DSĐH: Trần Văn Cừ                          

CCHND SỐ: 5557/CCHN-

D-SYT-HCM, do Sở Y tế 

TP. HCM cấp ngày 

21/01/2020

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nang cứng; thuốc nước 

uống dạng gói; thuốc cốm 

dạng gói; Viên hoàn mềm; trà 

hòa tan, trà túi lọc)

GMP  thuốc 

cổ truyền 

22/GCN-

YDCT
14/04/2020 14/04/2023

2

Công ty TNHH 

dược phẩm 

Kim Hoàng Ân

Thôn Nhạc Lộc, xã 

Trưng Trắc, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên

DSĐH: Đậu Giang Châu                          

CCHND SỐ: 730HY - 

CCHND do Sở Y tế tỉnh 

Hưng Yên cấp ngày 

31/3/2015

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nang cứng; Viên nén 

bao phim; Thuốc cốm)

GMP  thuốc 

cổ truyền

66/GCN-

YDCT
26/11/2020 26/11/2023

3

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm công 

nghệ cao 

ABIPHA

Lô đất CN-2 Khu 

công nghiệp Phú 

Nghĩa, xã Phú 

Nghĩa, huyện 

Chương Mỹ, thành 

phố Hà Nội

DSĐH: Nguyễn Trường Lập                          

CCHND SỐ: 03940/HNO - 

CCHND do Sở Y tế thành 

phố Hà Nội cấp ngày 

20/10/2014

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nang cứng; Viên nang 

mềm; Thuốc dùng ngoài dạng 

lỏng (Dung dịch, hỗn dịch); 

Thuốc uống dạng lỏng (Dung 

dịch, hỗn dịch, sirô); Dạng 

bào chế rắn khác (Thuốc bột, 

thuốc cốm); Viên nén (Viên 

nén, viên nén bao phim, viên 

nén bao đường); Viên hoàn 

(Viên hoàn cứng, viên hoàn 

mềm))

WHO - GMP
397/GCN-

QLD
04-09-2020 04-09-2023

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP THUỐC CỔ TRUYỀN

( cập nhật tới ngày: 08/02/2023)

GIẤY CHỨNG NHẬN
TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN 

VỀ DƯỢC

PHẠM VI CHỨNG NHẬN
TIÊU 

CHUẨN
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4

Công ty Cổ 

phần Đông 

dược Sao Thiên 

Y

Xã Liên Hoa, 

huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái 

Bình

DSĐH: Nguyễn Thị Hậu              

CCHND SỐ: 08086/HNO-

CCHND do Sở Y tế thành 

phố Hà Nội, cấp ngày 19 

tháng 8 năm 2016

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén, Viên nén bao 

phim, viên nén bao đường, 

viên nang cứng, thuốc bột, 

chè thuốc, viên hoàn, Thuốc 

dùng ngoài dạng lỏng (dung 

dịch, hỗn dịch), thuốc uống 

dạng lỏng (dung dịch, hỗn 

dịch, siro))

GMP  thuốc 

cổ truyền

68/GCN-

YDCT
20/12/2021 20/12/2024

5

Công ty Cổ 

phần dược liệu 

Ninh Hiệp

Lô E4 - Cụm CN 

đa nghề Đông 

Thọ, huyện Yên 

phong, tỉnh Bắc 

Ninh

DSĐH: Vũ Công Thọ              

CCHND SỐ: 724/BN-

CCHND do Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh, cấp ngày 25 

tháng 5 năm 2015

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén (viên nén bao 

đường, Viên nén (Không bao 

gồm viên nén bao phim); 

Viên nang cứng; Thuốc bột; 

Thuốc cốm; Viên hoàn)

GMP  thuốc 

cổ truyền

21/GCN-

YDCT
3/2/2022 11/7/2024

6

Chi nhánh Hà 

Nam - Công ty 

cổ phần dược 

phẩm Bagiaco

Khu công nghiệp 

Thanh Liêm, xã 

Thanh Phong, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà 

Nam

DSĐH: Nguyễn Thị Hà              

CCHND SỐ: 3814/CCHND-

SYT-TH do Sở Y tế tỉnh 

Thanh Hóa cấp ngày 22 

tháng 11 năm 2021

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén (viên nén, viên nén 

bao phim, viên nén bao 

đường); Viên nang cứng; 

Thuốc bột; thuốc cốm; Viên 

hoàn cứng; Thuốc uống dạng 

lỏng (dung dịch, siro, rượu 

thuốc, cao lỏng))

GMP  thuốc 

cổ truyền

68/GCN-

YDCT
21/12/2022 12/12/2025
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7

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Sao Kim

Khu công nghiệp 

Quang Minh, thị 

trấn Quang Minh, 

huyện Mê Linh, 

thành phố Hà Nội

DSĐH: Nguyễn Thuý Hằng 

CCHND SỐ: 07527/HNO-

CCHND do Sở Y tế thành 

phố Hà Nội cấp ngày 10 

tháng 6 năm 2016

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén bao phim, Viên 

nang cứng, Thuốc bột, Thuốc 

cốm, Viên hoàn cứng, Thuốc 

uống dạng lỏng (dung dịch, 

Siro))

GMP  thuốc 

cổ truyền

69/GCN-

YDCT
27/12/2022 12/12/2025
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